
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁN 10 NĂM 2024 

LỚP 19-24 THÁNG 

Từ ngày 21 – 25 /10/2024 

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG Hô hấp tay bụng chân bật 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Hỏi trẻ nay ai đưa 

trẻ đến trường 

 -Cho trẻ xem tranh mẹ 

tắm cho bé 

- Cho trẻ nghe 

nhạc tự do 

- Cho trẻ xem 

hình ảnh các 

loại trái cây  

-Cho trẻ vận động 

tự do 

GIỜ HỌC 

ĐỀ TÀI : 

GƯƠNG MẶT 

DỄ THƯƠNG 

ĐỀ TÀI : MẸ TẮM 

CHO EM  
ĐỀ TÀI : LỜI 

CHÀO BUỔI 

SÁNG- TẬP 

CO DUỖI 

CÁC NGÓN 

TAY 

ĐỀ TÀI : QUẢ 

ĐU ĐỦ 

 

 

ĐỀ TÀI :TẬP 

CHẠY VỀ MỘT 

HƯỚNG (ôn) 

 

VCTL 

Cho trẻ xem hình 

ảnh các gương mặt 

*Góc thao tác vai 

Ru em ngủ 

-Cho trẻ xem hình ảnh mẹ 

tắm cho bé 

* Góc hoạt động với đồ 

vật  

Góc âm nhạc 

-Trẻ hát bài lời 

chào buổi sáng 

Góc nhận biết 

tập nói 

Cho trẻ xem 

hình ảnh quả đu 

đủ 

*Góc xây dựng: 

-Trẻ biết sử dụng 

đồ chơi lắp ráp 

các khối  bitis  để  



Góc nhận biết 

phân biệt 

-Trẻ dùng dây xâu 

những bông hoa 

thành đúng màu 

tặng bạn. 

*Trò chơi tự do : 

-Cầm, bóp , gõ các 

đồ vật để phát ra 

các  âm  thanh khác  

nhau 

 

-Cho trẻ chơi xếp chồng 

*Góc xây dựng: 

-Trẻ biết sử dụng đồ chơi 

lắp ráp các khối  bitis  để  

đặt  cạnh  và xếp  chồng 

 

*Góc thao tác 

vai 

- Ru em ngủ 

Trò chơi tự do 

: 

-Cầm, bóp , gõ 

các đồ vật để 

phát ra các  âm  

thanh khác  

nhau 

*Góc hoạt 

động với đồ 

vật  

-Cho trẻ chơi 

xếp chồng 

Góc âm nhạc 

Trẻ hát theo ý 

thích 

 

đặt  cạnh  và xếp  

chồng 

Góc nhận biết 

phân biệt 

-Trẻ dùng dây xâu 

những bông hoa 

thành đúng màu 

tặng bạn. 

Trò chơi tự do : 

-Cầm, bóp , gõ 

các đồ vật để phát 

ra các  âm  thanh 

khác  nhau 

  

HĐNT 

TCVĐ 

-Cáo bắt gà con 

2.ChơiTự do  

+ Đẩy xe 

TCDG 

- Dung dăng dung dẻ 

2.ChơiTự do  

TCVĐ 

-Cáo bắt gà con 

2. Chơitự do:  

+ Némvòng 

TCVĐ: 

Ném bóng 

2. Chơi tự do: 

Cho trẻ dạo quanh 

sân trường dạy 

cho trẻ biết nhặt 

lá  

1. 2.Chơi Tự Do 



+ Ném vòng 

+ Thả banh 

 

 

 

 

 

 

+ kéo con thú 

+ Đi trên đường ngoằn 

nghoèo 

 

+  bậtvào ô 

+ Bé nhặt lá 

vàng giúp cô 

 

 

+ Ném bóng 

vào thùng 

+  Đi theo dấu 

chân 

+ Ném bóng vào 

thùng 

+ Trẻ  đi theo 

đường đi 

+ Trẻ chơi thả 

banh 

 

GIỜ ĂN - Trẻ biết cầm muỗng múc cơm ăn 

VỆ SINH - Rửa tay và lau mặt trước khi ăn 

NGỦ     - Trẻ ngủ một giấc buổi trưa 

HĐ CHIỀU 

 

- Bé làm quen với 

câu chuyện mẹ tắm 

cho bé 

 Cho trẻ biết Đặc điểm,  

công dụng và  

cách sử dụng đồ dùng, đồ  

chơi   

 

 

Trẻ tập co duỗi 

các ngón tay 

theo cô 

Cho trẻ nghe lại 

các bài hát đã 

học 

Trẻ ôn lại bài hát 

đã học 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

- 8/8 bé có sức khỏe 

tốt 

- 8/8 trẻ thích tham 

gia hoạt động 

8/8 bé có sức khỏe tốt 

7/8 bé nói được tên câu 

chuyện (Minh chưa nói 

8/8 bé có sức 

khỏe 

tốt   

8/8 có sức khỏe 

tốt. 

7/8 trẻ nói tên 

được quả đu đủ 

8/8 có sức khỏe 

tốt. 

7/8 thực hiện được 

theo yêu cầu của 



gương mặt dễ 

thương 

8/8 biết thích chơi 

cùng cô ở hoạt động 

chiều 

được rèn bé thêm ở hoạt 

động chiều) 

8/8 bé thích nghe cô đọc 

thơ 

 

6/8 bé chưa hát 

vuốt đuôi theo 

cô được bài hát 

8/8 bé thực hiện 

được co duỗi 

các ngón tay 

(Khang chưa 

nói được rèn 

cho trẻ ở góc 

chơi) 

8/8 trẻ thích 

nghe lại các bài 

hát 

cô chạy về một 

hướng (Di chưa 

thực hiện được rèn 

thêm cho trẻ ở 

hoạt động ngoài 

trời 

8./8 thích tham gia 

hoạt động chiều 

cùng cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10  NĂM 2024 

LỚP 25-36 THÁNG 1 

Từ ngày 21/10/2024 đến 25/10/2024 

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

1. Khởi động: trẻ 

vỗ tay đi chậm, 

vỗ tay đi nhanh 

theo cô. 

2. Trọng động: 

- Trẻ tập tay, 

chân, bụng, bật 

theo bài hát “Cả 

nhà thương 

nhau”. 

 

1. Khởi động: trẻ 

vỗ tay đi chậm, 

vỗ tay đi nhanh 

theo cô. 

2. Trọng động: 

- Trẻ tập tay, 

chân, bụng, bật 

theo bài hát “Cả 

nhà thương 

nhau”. 

 

1. Khởi động: trẻ 

vỗ tay đi chậm, 

vỗ tay đi nhanh 

theo cô. 

2. Trọng động: 

- Trẻ tập tay, 

chân, bụng, bật 

theo bài hát “Cả 

nhà thương 

nhau”. 

 

1. Khởi động: trẻ 

vỗ tay đi chậm, 

vỗ tay đi nhanh 

theo cô. 

2. Trọng động: 

- Trẻ tập tay, 

chân, bụng, bật 

theo bài hát “Cả 

nhà thương 

nhau”. 

 

1. Khởi động: trẻ 

vỗ tay đi chậm, 

vỗ tay đi nhanh 

theo cô. 

2. Trọng động: 

- Trẻ tập tay, 

chân, bụng, bật 

theo bài hát “Cả 

nhà thương 

nhau”. 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

Trò chuyện về 

ngày nghỉ.  

 Trò chuyện cùng 

cô 

 

Chơi đồ chơi 

cùng bạn 

 

Chơi đồ chơi 

cùng bạn 

 

Cho trẻ nghe 

nhạc thiếu nhi. 

 



GIỜ HỌC 

ND1: NÉM 

BÓNG VỀ 

PHÍA TRƯỚC 

ND2: BÉ CHƠI 

VỚI LÕI GIẤY 

 ĐÔI TAY CỦA 

BÉ  

 

 

QUẢ CÀ 

CHUA 

 

 

 

TRUYỆN: 

THỎ NGOAN 

ND1: BÀI 

HÁT: BÓNG 

TRÒN TO 

     ND2: VẼ 

CUỘN LEN 

  

 

VCTL 

-Trẻ chơi xâu hạt 

- Trẻ  xem sách 

nỉ 

- Trẻ chơi xếp 

hình với khối gỗ  

- Trẻ chơi vặn 

nắp chai theo 

màu. 

- Trẻ chơi đút bé 

ăn, ru bé ngủ.. 

- Trẻ chơi đồ 

chơi lắp ráp 

- Trẻ xem sách 

nỉ. 

- Trẻ chơi thả 

bóng theo màu. 

- Trẻ chơi xếp 

hình với khối gỗ  

- Trẻ chơi vặn 

nắp chai theo 

màu. 

-Trẻ chơi với các 

khối gỗ 

- Trẻ chơi thả 

bóng theo màu. 

- Trẻ chơi vặn 

nắp chai theo 

màu. 

- Trẻ chơi đút bé 

ăn, ru bé ngủ, 

chơi bán hàng.. 

- Trẻ xem sách 

nỉ 

- Trẻ chơi xếp 

hình với khối gỗ  

Trẻ chơi đút bé 

ăn, ru bé ngủ, 

chơi bán hàng... 

- Trẻ nghe âm 

thanh của các 

nhạc cụ. 

- Trẻ chơi xếp 

hình với khối gỗ  

- Trẻ chơi vặn nắp 

chai theo màu. 

- Trẻ chơi đút bé 

ăn, ru bé ngủ, 

chơi bán hàng, … 

HĐNT 

TCDG: dung 

dăng dung dẻ 

Chơi tự do: chơi 

câu cá, kéo xe, 

chạy xe… 

-Quan sát cây 

trầu bà 

Chơi tự do: chơi 

câu cá, kéo xe, 

chạy xe… 

TCDG: Ô tô và 

chim sẻ 

Dạo chơi sân 

trường 

Chơi tự do 

- Quan sát cây 

chanh dây 

- Chơi tự do: 

chơi câu cá, kéo 

xe, chạy xe… 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

Chơi tự do: chơi 

câu cá, kéo xe, 

chạy xe… 



     

GIỜ ĂN Tập luyện cho trẻ nề nếp thói quen tốt trong ăn uống 

VỆ SINH Tâph cho trẻ biết rửa tay trước khi ăn 

NGỦ Tập cho trẻ ngủ đủ giấc 

HĐ CHIỀU 

-Nhóm chơi đồ 

chơi lắp ráp 

-Nhóm chơi với 

khối gỗ 

- Nhóm chơi với 

xe 

- Nhóm chơi với 

đồ chơi lắp ráp 

- Nhóm xem 

sách vải nỉ 

- Nhóm chơi với 

tháp màu 

- Nhóm chơi với 

lồng hộp 

- Nhóm chơi với 

hình tròn 

- Nhóm chơi với 

bóng 

- Nhóm chơi với 

khối bitis 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

               



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4/10 

LỚP 25-36 THÁNG 2 

Từ ngày 21 – 25 / 10 / 2024 

 

NỘI DUNG Thứ hai 

21/10 

Thứ ba 

22/10 

Thứ tư 

23/10 

Thứ năm 

24/10 

Thứ sáu 

25/10 

Trò chuyện 

-Trò chuyện về mầu sắc, hình dáng của dồ chơi 

-Trò chuyện về những người thân trong gia đình 

-Trò chuyện về cách thể hiện cảm xúc 

  Giờ học PTTC 

- BÉ 

BƯỚC 

QUA VẬT 

CẢN 

 

KN 

- BÉ XẾP 

ĐƯỜNG ĐI 

- BÉ XẾP 

CÁI 

GIƯỜNG 

 

PTNT 

- BÉ NHẬN 

BIẾT MÀU ĐỎ 

 

PTTM-TCXH 

- BÉ NGHE 

HÁT “CHÚ 

MÈO” 

- CON MÈO 

KN 

- BÉ NẶN QUẢ 

CAM 

 



Chơi ngoài trời Quan sát: 

cây  khế 

Chơi tự do: 

Xe đạp 

đẩy,thang 

leo, đi cầu 

khỉ 

 - TCVĐ: Bé 

bước qua vật 

cản có cầm 

bóng trên tay 

 - Chơi tự 

do: bỏ sỏi vô 

chai ,bước 

chân cảm 

giác, múc 

bombomtron

g thau nước 

- TCDG :Tập 

tầm vông 

- Chơi tự do: Xe 

đạp đẩy, thang 

leo, đi cầu khỉ 

 - TCVĐ:Bật vào 

vòng 

 - Chơi tự do:xích 

đu, cầu tuột, nhặt 

lá rơi 

- TCDG : con muỗi 

-Chơi tự do:Xe đạp 

đẩy, thang leo, đi 

cầu khỉ 

Chơi trong lớp - Đút em ăn 

- Xâu hạt 

- Lắp ráp 

- Tập sử 

dụng đồ 

dùng đồ 

chơi trong 

góc gia 

đình. 

- Xem tranh 

truyện 

- Lồng hộp 

- Xâu hạt 

- Lắp ráp 

-TCHT: 

Thêm gì 

thiếu gì? 

- Trẻ hát : “một 

co vịt” 

 - Ru em 

- Xâu hạt 

- Lắp ráp 

 

 

- Bé chơi với đất 

nặn 

- Đút em ăn 

- Xâu hạt 

- Lắp ráp 

 

- Đút cho em ăn 

- Xâu hạt 

- Lồng hộp 

-Tìm đôi 

Cất đồ chơi theo 

màu đỏ, xanh 



 

 Ăn - Rèn trẻ biết tự lấy nước uống sau khi ăn 

Vệ sinh -Rèn trẻ rửa tay trước khi ăn 

Ngủ -Rèn trẻ giữ trật tự trong giờ ngủ 

Sinh hoạt chiều  -Cô cho trẻ  

xem tranh” 

con vịt” 

- Đọc 

đồng 

dao: Ù à 

ù ập 

 

- Xé dài 
 

- Hát: Đi xe lửa. 
 

 Trẻ hát các bài hát 

đã học 

 

 

 

 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP MẦM 1 

TUẦN 3 TỪ 21/10 ĐẾN 25/10 

 

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

- Bật tai chỗ 

- Đi bằng gót chân 

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay1, bụng 2, chân 3, bật1)  

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay : Đưa hai tay lên cao,đưa ra phía trước, 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước  

- Chân: Bước lên phía trước 

- Bật tại chỗ. 

TRÒ 

CHUYỆN 

-Trò chuyện về đồ 

vật to và nhỏ. 

Trò chuyện về bộ 

phận trên cơ thể 

bé. 

 

 

- Trò chuyện với 

bé răng bị sâu. 

 

- Trò chuyện về 

nguyên vật liệu 

tạo hình. 

- Trò chuyện về 

sức khỏe của trẻ. 



GIỜ HỌC 

- Toán: So sánh 

to- nhỏ 

- Làm bài tập 

 

 

 

Khám phá: Một 

số bộ phận cơ 

thể và chức 

năng các giác 

quan  

- Hát: Hoa bé 

ngoan 

 

 

 

 

 

Kể chuyện : 

Gấu con bị đau 

răng. 

 

 

 

 

Tạo hình: Nặn 

trứng ốp la 

                                               

 

  

Thể chất : 

Bước, lên xuống 

bục 30cm 

  

 

VCTL 

* Phân vai: bán 

hang. 

* Xây dựng: Khối 

gỗ, con vật. 

- Góc toán: làm 

bài tập tìm đôi. 

- Góc văn học: 

xem sách  

- Góc âm nhạc: 

song loan, trống 

lắc. 

* Phân vai: bán 

hang. 

* Xây dựng: 

Khối gỗ, con vật. 

- Góc toán: làm 

bài tập tìm đôi. 

- Góc văn học: 

xem sách  

- Góc âm nhạc: 

song loan, trống 

lắc. 

** Phân vai: bán 

hang. 

* Xây dựng: 

Khối gỗ, con vật. 

- Góc toán: làm 

bài tập tìm đôi. 

- Góc văn học: 

xem sách  

- Góc âm nhạc: 

song loan, trống 

lắc. 

* Phân vai: bán 

hang. 

* Xây dựng: 

Khối gỗ, con vật. 

- Góc toán: làm 

bài tập tìm đôi. 

- Góc văn học: 

xem sách  

- Góc âm nhạc: 

song loan, trống 

lắc. 

* Phân vai: bán 

hang. 

* Xây dựng: 

Khối gỗ, con vật. 

- Góc toán: làm 

bài tập tìm đôi. 

- Góc văn học: 

xem sách  

- Góc âm nhạc: 

song loan, trống 

lắc. 



- Góc tạo hình: 

Bút màu, nắp 

chai. 

 

- Góc tạo hình: 

Bút màu, nắp 

chai. 

 

- Góc tạo hình: 

Bút màu, nắp 

chai.. 

- Góc tạo hình: 

Bút màu, nắp 

chai. 

- Góc tạo hình: 

Bút màu, nắp 

chai. 

 

HĐNT 

* Quan sát: cây 

xanh trong sân 

trường. 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

-Chơi tự do: đá 

bóng, đập chuột. 

- Bật vào ô 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ Trò chơi cho trẻ 

thừa cân béo phì : 

“ Chạy tự do” 

* Trò chơi 

“Chăm sóc vườn 

rau” 

* Trò chơi dân 

gian: 

- Mèo đuổi chuột  

* Chơi tự do: 

-  Chơi với đồ 

chơi ngoài sân: 

•Bật vòng 

•Đi trên dây 

thừng 

.chạy dích dắc  

.Ném 

vòng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ Chơi chui qua 

bánh xe 

+ Đi thăng bằng 

trên ống nước 

+ Bật liên tục qua 

bánh xe 

* Quan sát: Đồ 

chơi trong sân 

trường 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột”-

Chơi tự do:  

+ Chơi nước  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trò chơi “ 

Gieo hạt” 

* Trò chơi dân 

gian: 

- Mèo đuổi 

chuột” 

* Chơi tự do: 

-  Chơi với đồ 

chơi ngoài sân: 

+ Chơi thảy 

vòng vào chú hề. 

+ Đi dích dắc bỏ 

bóng vào rổ. 

+ Nhảy bao bố  

+ Đi thăng bằng 

, khám phá cảm 

giác chân. 

 

* Quan sát: Đồ 

chơi trong sân 

trường 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột  

-Chơi tự do: chơi 

cát, vẽ phấn. 

* Chơi Cát: 

- Biết in dấu bàn 

tay, bàn chân 

của mình trên 

cát. 

 



+ Chui qua 

ống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

GIỜ ĂN 
- Biết không nói chuyện trong khi ăn và làm rơi vãi cơm. 

 

VỆ SINH 
- Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân : rửa tay, rửa vơi xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

 

NGỦ 
- Không nói chuyện trong giờ ngủ 

 

 

 

HĐ CHIỀU 

- Nhóm chơi trò 

chơi âm nhạc. 

- Nhóm bé xem 

sách kể chuyện. 

 

- Rèn rửa tay  

 

- Nhóm : chơi 

búp bê. 

 Nhóm: chơi lắp 

ráp 

 

- Ôn lại các bài 

hát đã hoc. 

 

- Cho cả lớp 

chơi cùng cô. 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 
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THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

Tay :2,3 

Chân:2 

Bụng:1 

Bật:2 

Hô hấp:3;4 

TRÒ 

CHUYỆN 

- Nhắc trẻ chào hỏi 

lễ phép với người 

lớn  

 

- Nhắc cháu rửa 

tay sạch trước khi 

vào lớp 

 

- Nhắc bé để 

cặp, dép đúng 

chỗ 

- Trò chuyện: bé yêu 

thương ai nhất trong 

giá đình? 

Trò chuyện tuần 

này đi học có gì 

vui? 

GIỜ HỌC 

ND 1: GIA ĐÌNH  

BÉ CÓ NHỮNG 

AI? 

 

ND1: KỂ 

CHUYỆN NHỔ 

CỦ CẢI 

 

ND1: NÓI LỜI 

YÊU THƯƠNG 

VỚI MẸ 

ND2: VẬN 

ĐỘNG THEO 

ND1: LÀM THIỆP 

HOA 

TOÁN: HÌNH 

TRÒN-HÌNH 

VUÔNG 

ND1: BẬT VỀ 

PHÍA TRƯỚC 

 

 

 



NHẠC “CẢ 

NHÀ 

THƯƠNG 

NHAU” 

 

VCTL 

- Góc kể chuyện: 

thú nhồi bông, rối 

ly, rối ngón tay. 

- Góc phân vai: 

dụng cụ nấu ăn, đồ 

ăn bàn tiệc. 

 

- Góc xây dựng: 

hàng rào, cây 

xanh, nhà, xe, đồ 

lắp ráp 

- Góc âm nhạc: 

nhạc thiếu nhi, 

hoa đeo tay, đàn 

organe 

 

- Góc LQT: hình 

khối xe, que 

toán, thẻ toán 

- Góc tạo hình: 

giấy trắng, giấy 

in hình động vật, 

hoa, nhà, bút chì 

màu, đất nặn, 

bảng, dĩa 

- Góc phân vai: dụng 

cụ nấu ăn, đồ ăn bàn 

tiệc. 

 

- Góc phân vai: dụng 

cụ bác sĩ, dụng cụ 

nấu ăn, đồ ăn bàn tiệc 

sinh nhật 

 

- Góc âm nhạc: 

nhạc thiếu nhi, 

hoa đeo tay, đàn 

organe, trống, 

micro 

- Góc xây dựng: 

hàng rào, cây 

xanh, nhà, xe 

HĐNT 

- TCDG: Nu na nu 

nống 

-TCVĐ: Chạy dích 

dắc qua 4 điểm 

- Quan sát cây 

xanh 

- TCVĐ: Ném 

vòng vào chai 

 

- TCDG: Nu na 

nu nống 

- Chơi tự do với 

nước 

- Quan sát vườn rau 

- Chơi tự do với cát 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

- Chăm sóc vườn 

rau 

GIỜ ĂN       - Nhắc cháu ăn cơm không làm đổ cơm xuống bàn 

VỆ SINH - Nhắc cháu vệ sinh đúng chỗ, rửa tay sau khi đi vệ sinh. Rửa tay trước khi ăn, sau khi chơi. 

NGỦ       - Rèn cháu đi vào ngủ không dẫm chân lên giường. 

HĐ CHIỀU 

-Nhóm chơi lắp ráp 

-Nhóm làm quen với 

sách, truyện 

- Nhóm chơi với 

thú nhồi bông 

- Nhóm chơi lắp 

ráp 

-Nhóm chơi lắp 

ráp 

-Nhóm làm quen 

với sách, truyện 

- Nhóm chơi với thú 

nhồi bông 

- Nhóm chơi lắp ráp 

-Nhóm chơi lắp 

ráp 

-Nhóm đọc với 

sách, truyện 



- Làm bài tập tạo 

hình 

- Làm bài tập 

Toán:  

- Trò chuyện 

cùng Cô:  

- Cả lớp ôn lại bài 

hát, vận động theo 

giai điệu 

- Cả lớp ôn lại 

các nội dung đã 

học trong tuần 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 
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Nội dung THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 

THỂ DỤC SÁNG 

- Khởi động : đi kiễng gót, đi bình thường, đi bằng gót, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh. 

- Tay 1:Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

- Bụng 1 :Quay sang trái, sang phải. 

- Chân 1 : nhón chân lên , khuỵ chân. 

- Bật 1: Bật tại chỗ 

TRÒ CHUYỆN 

SÁNG 

Trò chuyện với trẻ về ngày 

nghỉ cuối tuần. 

Trò chuyện với 

trẻ về “ Cái 

miệng” xinh của 

bé 

Trò chuyện với trẻ 

về “ Đôi bàn tay”. 

Trò chuyện với 

trẻ về “ Đôi 

chân” của bé 

Trò chuyện với 

trẻ về: tóc, lông 

mi, lông mày. 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

1.Lăn bóng bằng 2 tay và 

di chuyển theo bóng. 

 

 

VĐMH: Cháu 

yêu bà. 

 

Nhận biết hình 

vuông. hình tròn. 

  

 

1.Kể chuyện : 

Rùa con tim 

nhà. 

2. Khám phá: 

Quả cam, quả 

chuối. 

 

 

 

Chia đất nặn 

thành nhiều 

phần. 

Rèn kỹ năng 

mang ghế vào 

bàn. 

 



VC NGOÀI TRỜI 

-Quan sát cây mận 

-Chơi cát( tạo hình các con 

vật từ cát, vẽ trên cát) 

 

-Quan sát: quan 

sát một số 

những vật dụng 

nguy hiểm 

không an toàn. 

Chơi nước đong 

nước vào bình 

 

-TCVĐ:Chó sói 

xấu tính- Bắt bướm 

-Chăm  sóc vườn 

cây của trường, 

nhặt lá cây. 

 

-TCDG: Trồng 

cây dừa- Lộn 

cầu vồng. 

-Trò chơi tự 

do: đạp xe đạp, 

bật vòng, ném 

vòng, bỏ bóng 

vào rổ. 

Quan sát ghế đá, 

bình chữa chay. 

Chới trò chơi cô 

chuẩn bị sẵn tai 

sẵn: bỏ bóng vào 

rổ, nem bóng, nhả 

bao bố, đi thăng 

bằng 

VC TRONG LỚP 

- TCXD: Xây công viên 

(hàng rào, cây xanh, hộp 

giấy, đường đi, con thú....) 

- Góc phân vai: Gia đình 

(búp bê, bếp, bộ đồ chơi gia 

đình, thức ăn giả, tiền, điện 

thoại.....), cửa hàng thuốc 

tây. 

- Góc Toán): phân loại các 

hình hình học, làm bài tập 

về toán,  

- Góc TH: Tô màu theo 

tranh về trường, lớp Mầm 

non,làm bài tập tạo hình. 

- Góc Thư viện: Làm quen 

với việc đọc sách. 

- Góc phân vai: 

Gia đình (búp 

bê, bếp, bộ đồ 

chơi gia đình, 

thức ăn giả, tiền, 

điện thoại.....), 

cửa hàng thuốc 

tây. 

- Góc Toán): 

phân loại các 

hình hình học, 

làm bài tập về 

toán,  

- TCXD: Xây 

công viên (hàng 

rào, cây xanh, 

- Góc Toán): phân 

loại các hình hình 

học, làm bài tập về 

toán  

- TCXD: Xây công 

viên (hàng rào, cây 

xanh, hộp giấy, 

đường đi, con 

thú....) 

- Góc phân vai: 

Gia đình (búp bê, 

bếp, bộ đồ chơi gia 

đình, thức ăn giả, 

tiền, điện thoại.....), 

cửa hàng thuốc tây. 

- Góc TH: Tô màu 

theo tranh về 

- Góc TH: Tô 

màu theo tranh 

về trường, lớp 

Mầm non,làm 

bài tập tạo 

hình. 

 

- TCXD: Xây 

công viên 

(hàng rào, cây 

xanh, hộp giấy, 

đường đi, con 

thú....) 

- Góc phân vai: 

Gia đình (búp 

bê, bếp, bộ đồ 

chơi gia đình, 

-Góc âm nhạc: 

vận động theo các 

bài hát : đàn vịt 

con, cả nhà 

thuong nhau, biết 

vâng lời mẹ, cháu 

yêu bà. 

 

- TCXD: Xây 

công viên (hàng 

rào, cây xanh, hộp 

giấy, đường đi, 

con thú....) 

- Góc phân vai: 

Gia đình (búp bê, 

bếp, bộ đồ chơi 

gia đình, thức ăn 



-Góc âm nhạc: vận động 

theo các bài hát : đàn vịt 

con, cả nhà thuong nhau, 

biết vâng lời mẹ, cháu yêu 

bà. 

 

hộp giấy, đường 

đi, con thú....) 

- Góc TH: Tô 

màu theo tranh 

về trường, lớp 

Mầm non,làm 

bài tập tạo hình. 

- Góc Thư viện: 

Làm quen với 

việc đọc sách. 

-Góc âm nhạc: 

vận động theo 

các bài hát : đàn 

vịt con, cả nhà 

thuong nhau, 

biết vâng lời 

mẹ, cháu yêu 

bà. 

 

trường, lớp Mầm 

non,làm bài tập tạo 

hình. 

-Góc âm nhạc: vận 

động theo các bài 

hát : đàn vịt con, cả 

nhà thuong nhau, 

biết vâng lời mẹ, 

cháu yêu bà. 

- Góc Thư viện: 

Làm quen với việc 

đọc sách. 

 

 

thức ăn giả, 

tiền, điện 

thoại.....), cửa 

hàng thuốc tây. 

- Góc Toán): 

phân loại các 

hình hình học, 

làm bài tập về 

toán,  

- Góc Thư 

viện: Làm quen 

với việc đọc 

sách. 

-Góc âm nhạc: 

vận động theo 

các bài hát : 

đàn vịt con, cả 

nhà thuong 

nhau, biết vâng 

lời mẹ, cháu 

yêu bà. 

 

giả, tiền, điện 

thoại.....), cửa 

hàng thuốc tây. 

- Góc Toán): phân 

loại các hình hình 

học, làm bài tập 

về toán,  

- Góc TH: Tô 

màu theo tranh về 

trường, lớp Mầm 

non,làm bài tập 

tạo hình. 

- Góc Thư viện: 

Làm quen với 

việc đọc sách. 

 



ĂN, NGỦ,VỆ SINH 

- Rèn thao thác rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Rèn trẻ một số hành vi tốt : khi ăn ho, hắc hơi phải lấy tay che miệng, khi ăn không nói chuyện. 

- Giáo dục trẻ giờ ngủ không nói chuyện, không nghịch phá bạn đang ngủ. 

- Giáo dục trẻ khi vào ngủ trước phải đi vào lối đi riêng không dẩm, đạp nệm gối. 

 

SINH HOẠT CHIỀU 
Rèn kỹ năng vỗ nhịp 

cho trẻ. 

Cho trẻ kể về đồ 

dùng gia đình 

trẻ biết, chú ý 

mời trẻ nhút 

nhát tạo sự 

mạnh dạn, tự tin 

cho trẻ khi trả 

lời. 

Cho trẻ xem một 

số tranh ảnh, sách 

báo theo ý 

thích.Cô bao quát 

tập bé cầm sách 

đúng chiều. 

Cho trẻ làm quen 

hình tam giác, hình 

chữ nhật. 

Cho trẻ làm quen 

cách bước dồn 

ngang. 

NHẬN XÉT CUỐI 

NGÀY 
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NỘI 

DUNG 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

 

Trò chuyện 

sáng 

- Quan sát và nói về 

đôi bàn tay. 

- Trẻ quan sát và 

nói về nội dung 

bức tranh bài thơ 

rửa tay 

- Trẻ quan sát và nói 

về tranh truyện “Đôi 

bạn tốt”. 

- Cô và trẻ cùng 

chuẩn bị đồ dùng 

học toán 

 

 

 

Giờ học 

 

 

 

• Nội dung 1: 

Đôi bàn tay 

 

 

• Nội dung 1: 

 Nhận biết :Tay 

phải - tay trái 

 

 

 

 

 

• Nội dung 1: 

DH: Tay thơm tay 

ngoan 

 

Nội dung 2:  

Thổi tóc bằng màu 

nước 

 

• Nội dung 1: 

Câu chuyện: Tay 

trái – tay phải 

 

• Nội dung 2 

Chia sẻ , giúp đỡ 

lẫn nhau 

• Nội dung 1: 

Đi trong đường hẹp 

 

 

Chơi ngoài 

trời 

- Cô và trẻ quyét nhà 

chòi của tổ  

- TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

- Cũng cố bài hát “ 

Tay thơm tay 

ngoan” 

- Quan sát hình vẽ 

trên tường 

- TCVĐ: trời nắng 

trời mưa 

- Quan sát hồ cá cho 

cá ăn 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- Quan sát các hình vẽ 

trong trường mầm non 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 



- Chơi tự do:  

+ Gắp cua 

+ Đong nước vào 

chai 

 

- TCDG:dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do:  

+ Chơi với bóng 

+ Vẽ trên sân 

trường 

+ Đi cà kheo 

 

- Chơi tự do:  

+ Làm quen vẽ 

thẳng ngắn bằng 

phấn 

+ Đong nước vào 

chai 

+ Đi trên lá cây 

 

- Chơi tự do: 

+ Vẽ mưa trên sân 

trường bằng phấn 

+ Đong nước vào 

chai 

+ Đi trên lá cây 

- Chơi tự do: 

+ Đong nước vào chai 

+ Chơi với lá cây 

+ Vẽ các quả tròn trên 

sân. 

 

 

 

 

Giờ chơi 

 

 

 

 

- Bé làm bài tập 

- Bé chơi gia đình 

- Bé chơi xây dựng 

 

 

- Bé xem tranh và 

đọc thơ 

- Bé chơi gia đình 

- Bé chơi xây dựng 

 

- Bé tiếp tục VĐMH 

bài hát “Con chim 

non” 

- Bé chơi đất nặn 

- Bé chơi gia đình 

- Bé chơi xây dựng 

- Bé tiếp tục làm bài 

tập 

- Bé chơi gia đình 

- Bé chơi xây dựng 

- Bé nặn theo ý thích 

- Bé vận động bài hát 

“Con chim non” cùng 

xúc xắc 

- Bé chơi gia đình 

- Bé chơi xây dựng 

Giờ ăn Bé biết không múc thức ăn của mình sang cho bạn 

Vệ sinh Bé biết đánh răng sau khi ăn cơm 

Ngủ Bé biết cách vào chỗ ngủ 

Sinh hoạt 

chiều 

 

- Đồng dao: Dung 

dăng dung dẻ 

Bài hát: đường và 

chân 

Bài thơ: Rửa tay Bé nghe nhạc - Sinh hoạt cuối tuần 

cùng trẻ. Tặng hoa bé 

ngoan cho trẻ 



NHẬN XÉT 

CUỐI 

NGÀY 
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LỚP CHỒI 1 

TỪ 28 - 1/11/2024 

Chủ đề: Khuôn mặt của bé 

 

THỨ 

NỘI DUNG 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

ĐÓN TRẺ Kiểm tra sức khoẻ trẻ trước khi vào lớp 

Hỏi thăm sức khỏe 2 ngày nghỉ ở nhà của bé 

Trao đổi phụ huynh tình hình học của một số bé 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập theo nhạc: đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân (đi nhóm gót, đi khom lưng, đi bằng gót bàn chân) 

- Tay: 1 

- Chân: 2 

- Bụng: 2 

- Bật: 1 



- Hô hấp: 6 

Tăng cường chạy bộ cho trẻ béo phì 

 

TRÒ 

CHUYỆN  

Cho trẻ quan sát tranh 

bộ phận cơ thể con 

người 

Quan sát nội dung câu 

chuyện Cậu bé mũi dài 

Nghe giai điệu bài 

hát Vì sao con mèo 

rửa mặt 

Quan sát các mũi 

tên chỉ hướng trong 

sơ đồ 

Quan sát các hình 

ảnh trẻ bị bệnh 

 

GIỜ HỌC 

- Khuôn mặt của bé 

 

- Bé vẽ chân dung  

 

- Truyện: Cậu bé mũi 

dài 

 

- Rèn kỹ năng tô màu-

phối màu 

 

- Hát: Vì sao con 

mèo rửa mặt 

 

- Sở thích của bé 

 

 

- Xác định vị trí 

phải trái so với bản 

thân và người khác 

- Bài tập xác định 

vị trí phải trái so 

với bản thân và 

người khác 

 

- Nhận biết một số 

biểu hiện khi bị 

ốm 

 

- Bài tập khám 

phá MTXQ 

 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ 

- Chăm sóc vườn rau 

- Chơi tự do: bé chơi đi 

cà kheo, nhảy dây, ném 

- TCDG: Oẳn tù xì 

- Quan sát sân trường 

- Chơi tự do: ném bóng 

vào lỗ, ném vòng cổ chai, 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Tập trẻ quét rác 

- Chơi tự do: bé 

chơi đi cà kheo, 

- TCDG: Oẳn tù xì 

- Chơi tự do: ném 

bóng vào lỗ, ném 

vòng cổ chai, lăn 

bánh xe, Đi chạy 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Vẽ tự do trên sân 

- Chơi tự do: ném 

bóng vào lỗ, ném 



còn, ô ăn quan, xếp lá, 

cắp cua, búng thun 

lăn bánh xe, Đi chạy thay 

đổi theo hiệu lệnh 

nhảy dây, ném còn, 

ô ăn quan, xếp lá, 

cắp cua, búng thun 

thay đổi theo hiệu 

lệnh, đi trên gáo dừa 

vòng cổ chai, lăn 

bánh xe, Đi chạy 

thay đổi theo hiệu 

lệnh, đi trên gáo 

dừa 

VCTL 

 

 

- Tiếp tục vẽ khuôn 

mặt hoàn thành tranh 

- Chơi xây dựng, lắp 

ráp xây dựng Công 

viên xanh 

 - Cùng cô chuẩn bị 

tranh, nhân vật câu 

chuyện - Cậu bé mũi 

dài).   

 - Hát múa theo nhạc 

với các bài đã học 

 - Bé chơi giả bộ có cốt 

truyện ( Biết chơi với 

tình huống giả bộ) 

- Trò chơi giả bộ có cốt 

truyện (Bé phản ánh 

được nội dung cốt 

chuyện gần gũi - Cậu bé 

mũi dài).   

- Chơi lắp ráp, xây dựng 

Công viên xanh 

- Rèn kỹ năng tô màu 

- Bé vận động các bài hát 

đã học. 

- Thực hiện ôn số lượng 

đã học 

- Làm quen và thực hiện 

bài tập chữ u trang 26 

 

- Hát “Vì sao con 

mèo rửa mặt”. 

- Tìm gắn hành vi 

và thói quen, sở 

thích bé 

 - Làm tiếp bài tập 

nối số lượng đồ vật 

đúng với chữ số 

- Thực hiện ôn số 

lượng đã học 

- Trò chơi giả bộ có 

cốt truyện kể truyện 

theo tranh 

- Chơi lắp ráp, xây 

dựng (Trẻ biết chơi 

- Thực hiện bài tập  

Bài tập xác định vị 

trí phải trái so với 

bản thân và người 

khác trang 217 

- Ôn đọc theo tranh 

các bài thơ đã học 

 - Làm tiếp bài tập 

nối số lượng đồ vật 

đúng với chữ số 

- Chơi lắp ráp, xây 

dựng (Trẻ biết chơi 

khi có sự trợ giúp 

của giáo viên). 

- Tìm tranh ảnh và 

một số biểu hiện 

khi bị ốm 

- Giúp trẻ phát 

triển ngôn ngữ diễn 

đạt khi trẻ bị ốm  

- Ôn đọc theo tranh 

các bài thơ đã học 

 - Làm tiếp bài tập 

nối số lượng đồ vật 

đúng với chữ số 

- Chơi lắp ráp, xây 

dựng (Trẻ biết chơi 

khi có sự trợ giúp 

của giáo viên). 



- Thực hiện ôn số 

lượng đã học 

-  

 

khi có sự trợ giúp 

của giáo viên). 

- Bé vận động các 

bài hát đã học. 

 

- Bé vận động các 

bài hát đã học. 

- Tô vẽ theo ý thích 

gợi trẻ cách tô và 

phối màu 

 

- Thực hiện bài tập 

chữ ư trang 27 

GIỜ ĂN Ăn không làm rơi thức ăn  

VỆ SINH 

 

 Tự giác vệ sinh sạch sẽ lau mặt, tay chân sạch 

GIỜ NGỦ Lấy đúng ký hiệu không chen lấn khi vào ngủ 

SINH 

HOẠT 

CHIỀU 

 

- Làm quen câu 

chuyện: “Cậu bé mũi 

dài” 

- Cùng cô tạo môi 

trường lớp 

 

 

- Làm quen bài hát: “ Vì 

sao con mèo rửa mặt” 

- Hát đúng giai điệu 

 

- Sử dụng các kĩ 

năng để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc tô 

màu. 

- Nghe hát múa bài 

“vì sao mèo rửa 

mặt” 

 

- Rèn thao tác rửa 

tay 

- Thực hiện bài tập 

 

+ Làm quen hướng 

đọc: Từ trái sang 

phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới.  

Sinh hoạt cuối 

tuần, tuyên dương 

 



 

NHẬN XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

-  -  -   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 04 

Lớp Chồi 2 

(Từ 21/10 đến 25/10/2024) 

CƠ THỂ CỦA BÉ 

NỘI 

DUNG 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

Đón trẻ Kiểm tra sức khoẻ trẻ trước khi vào lớp 

Trao đổi phụ huynh tình hình học của một số bé 

 

TD sáng Tập theo nhạc: đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân (đi nhóm gót, đi khom lưng, đi bằng gót bàn chân) 

- Động tác Tay 2: 2 tay đưa ra trước lên cao; 

- Chân 2: Ngồi khuỵu gối;  

- Lườn 1: Đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân 

- Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên; 

-  Bật 2: bật tách chân, khép chân 

- Đi nhẹ nhàng, hít thở sâu 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

Trò chuyện tình 

hình sức khỏe bé 

Chuẩn bị dụng 

cụ học tập 

Quan sát tranh truyện,  

 

Chuẩn bị dụng cụ học 

tập 

Nghe giai điệu bài hát 



 

 

Giờ học 

 

 

 

-Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

- Nhận ra quy 

tắc sắp xếp của 

ít nhất 3 đối 

tượng và sao 

chép lại 

 

 

- Các bộ phận 

trên cơ thể 

 

 

- Truyện: Cậu bé 

mũi dài  

 

- Dán các giác quan 

trên mặt 

 

 

 

 

- Hát: Cái mũi  

- KNS: Giữ gìn vệ 

sinh cá nhân 

 

 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 

phòng thư viện 

-  Quan sát: Một 

số cây trong sân 

trường 

- TCVĐ:Cướp cờ 

-TCDG: Nu na nu 

nống 

-Chơi tự do: 

Bolling, đá banh, 

búng thun, thảy 

banh vào, chạy xe 

đạp  

Hoạt động 

phòng thể chất 

TCDG: Dung 

dăng dung dẻ 

Chơi tự do : 

bolling, đá banh, 

chạy xe đạp, 

chui qua cổng, 

đi trên băng ghế 

… 

 

- TCVĐ: Cướp cờ 

Chăm sóc cây: Nhổ 

cỏ, tưới nước, nhặt lá 

vàng... 

-Chơi tự do : bolling, 

đá banh, thảy banh 

vào chai, nhảy bao 

bố, chạy xe đạp,chui 

qua cổng, đi trên băng 

ghế… 

 

- Quan sát: Một số 

trong sân trường 

- Chơi tự do : Bolling, 

đá banh, nhảy bao bố, 

chạy xe đạp, chui qua 

cổng, đi trên băng 

ghế…… 

 

-Hoạt động phòng âm 

nhạc 

 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do : 

Bolling, đá banh, 

nhảy bao bố, chạy xe 

đạp, chui qua cổng, đi 

trên băng ghế…… 

- Bé chơi cát, nước  

 



 

 

 

Giờ 

chơi 

 

 

 

 

- Góc học tập: 

khâu quần áo 

-TCGBCCT: 

Chơi phân vai và 

đóng vai theo sự 

thỏa thuận của 

nhóm  

- Góc xây dựng: 

Bé nói tên được 

công trình, nêu 

lên ý tưởng dưới 

sự gợi ý của giáo 

viên 

- Góc âm nhạc: 

Bé múa hát theo ý 

thích 

- Góc đọc sách: 

Xem tranh, truyện 

và tập kể chuyện 

theo tranh 

 

 

 

- Góc học tập:   

khâu quần áo 

-TCGBCCT: 

Chơi phân vai 

và đóng vai theo 

sự thỏa thuận 

của nhóm  

- Góc xây dựng: 

Bé nói tên được 

công trình, nêu 

lên ý tưởng dưới 

sự gợi ý của 

giáo viên 

- Góc âm nhạc: 

Bé múa hát theo 

ý thích 

- Góc đọc sách: 

Xem tranh, 

truyện và tập kể 

chuyện theo 

tranh 

 

- Góc học tập  khâu 

quần áo  

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng vai 

theo sự thỏa thuận 

của nhóm  

- Góc xây dựng: Bé 

nói tên được công 

trình, nêu lên ý tưởng 

dưới sự gợi ý của giáo 

viên 

- Góc âm nhạc: Bé 

múa hát theo ý thích 

- Góc đọc sách: Xem 

tranh, truyện và tập 

kể chuyện theo tranh 

 

- Góc học tập:   khâu 

quần áo  

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng vai 

theo sự thỏa thuận của 

nhóm  

- Góc xây dựng: Bé 

nói tên được công 

trình, nêu lên ý tưởng 

dưới sự gợi ý của giáo 

viên 

- Góc âm nhạc: Bé 

múa hát theo ý thích 

- Góc đọc sách: Xem 

tranh, truyện và tập kể 

chuyện theo tranh 

 

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng vai 

theo sự thỏa thuận 

của nhóm  

- Góc học tập:   khâu 

quần áo - Góc xây 

dựng: Bé nói tên 

được công trình, nêu 

lên ý tưởng dưới sự 

gợi ý của giáo viên 

- Góc âm nhạc: Bé 

múa hát theo ý thích 

- Góc đọc sách: Xem 

tranh, truyện và tập 

kể chuyện theo tranh 

 



Giờ ăn Múc thức ăn vừa đủ, lấy nước vừa đủ uống 

Giờ ngủ Tiếp tục rèn trẻ lấy đúng gối và đi vào chỗ nằm 

Giờ vệ 

sinh 

Rèn thao tác rửa tay 

 

 

 

Sinh 

hoạt 

chiều 

 

 

 

-Trẻ chuẩn bị học 

cụ cùng cô 

 Quan sát tranh 

truyện 

 

 

 

Rèn kỹ năng cầm kéo  -Rèn trẻ thao tác lau 

mặt 

Ôn lại truyện, bài hát 

đã học trong tuần 

Nhận 

xét cuối 

ngày 

- 27/28 bé sức 

khỏe tốt. . ( bé 

Nhi sổ mũi nhiều, 

bé → theo dõi, 

trao đổi phụ 

huynh.) 

 

- 25/28 bé tham 

gia tích cực các 

- 28/28 bé sức 

khỏe tốt. 

- 28/28 bé tham 

gia các hoạt 

động  

- 27/28 bé thực 

hiện được động 

tác thể dục( 

Khuê chưa 

- 26/28bé sức khỏe 

tốt. ( bé Nhi , Thảo 

Nguyên  ho nhiều, bé 

→ theo dõi, trao đổi 

phụ huynh.) 

 

- 27/27 bé tham gia 

các hoạt động 

- 28/28 bé sức khỏe tốt  

- 28/28 bé tham gia 

các hoạt động 

 - 28/28 hoàn thành 

được sản phẩm dán 

các giác quan trên 

gương mặt  

-27/27 bé có sức khỏe 

tốt  

- 25/27 bé thuộc lời bài 

hát và hát theo giai 

điệu ( Nghĩa, Hưng 

chưa thuộc → sẽ tập 

cho các bé giờ chơi và 

sinh hoạt chiều ngày 

hôm sau) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

hoạt động( Hải 

Anh, Trân, Đạt bé 

chưa chú ý cô) 

- 28/28 bé biết về 

các giác quan trên 

cơ thể  

 

thực hiện được 

theo hiệu lệnh) 

 

- 26/28bé nhớ được 

câu truyện và kể lại( 

Bảo An, Thắng còn 

chưa chú ý cô và chưa 

trả lời được câu hỏi 

trong câu truyện) 



KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 10 NĂM 2024 

Lớp Chồi 3 

Từ ngày 21/10 đến 25/10/2024 

    THỨ 

 

NỘI 

DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

- Tay: 1 

- Chân: 2 

- Bụng: 2 

- Bật: 1 

- Hô hấp: 6 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

Trò chuyện về 

các loại đồ 

chơi khác 

nhau 

- Quan sát 

tranh câu 

chuyện: 

“Gấu con bị 

đau răng” 

- Cho trẻ nghe 

và hát bài hát: 

“Cháu yêu bà” 

- Cho trẻ quan 

sát 2 cây cao 

thấp 

- Chuẩn bị học 

cụ cùng cô. 

GIỜ HỌC 

So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau 

của 2-3 đồ 

chơi 

Truyện 

“Gấu con bị 

đau răng” 

 

Vỗ tiết tấu 

chậm “Cháu 

yêu bà” 

So sánh chiều 

cao 2 đối 

tượng 

- Ném xa bằng 

1 tay 

- Cắt dán hàng 

rào 

HĐNT - Giữ gìn vệ sinh môi trường 



- TCVĐ: Ai 

ném xa nhất 

- Chơi tự do: 

chơi nước. 

 

 

- Chăm sóc 

vườn rau 

- TCDG: 

Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Chơi tự do: 

ném bóng 

vào lỗ, ném 

vòng cổ 

chai, lăn 

bánh xe 

- TCVĐ: Ai 

ném xa nhất 

- Chơi tự do: 

bé chơi đi cà 

kheo, nhảy 

dây, ném còn, 

ô ăn quan, xếp 

lá, cắp cua, 

búng thun 

- TCDG: Kéo 

cưa lừa xẻ  

- Chơi khu vận 

động 

- Chơi tự do: 

chơi cát 

- TCVĐ: Ai 

ném xa nhất  

- Chơi tự do: bé 

chơi đi cà kheo, 

nhảy dây, ném 

còn, ô ăn quan, 

xếp lá, cắp cua, 

búng thun 

VCTL 

TCHT: Khâu quần áo 

 

- Tạo hình: tô 

màu,  vẽ, làm 

album về gia 

đình của bé. 

- Đọc sách: 

xem tranh ảnh 

về mẹ, về gia 

đình các loại 

truyện tranh, 

truyện cổ tích 

- Phân vai: đồ 

chơi gia đình, 

- Đọc sách, 

kể chuyện: 

đọc thơ diễn 

cảm, xem 

truyện tranh 

- Xây dựng: 

khối bitis, 

cây xanh, 

hàng rào, các 

kiểu nhà 

- Toán: đếm 

số lượng, lô 

- Âm nhạc: hát 

theo giai điệu 

bài hát Mẹ ơi 

có biết 

- Tạo hình: tô 

màu, vẽ nặn, 

cắt xé dán 

- Phân vai: gia 

đình, bác sĩ, 

bán hàng ... 

- Phân vai: đồ 

chơi gia đình, 

bác sĩ, bán 

hàng, làm 

đẹp... 

- Xây dựng: 

khối bitis, cây 

xanh, hàng rào, 

các kiểu nhà 

- Tạo hình: tô 

màu, vẽ nặn, 

cắt xé dán 

- Toán: thực 

hiện tập toán 

- Xây dựng: 

khối bitis, cây 

xanh, hàng rào, 

các kiểu nhà 

- Đọc sách: 

xem tranh ảnh 

về mẹ, về gia 

đình, các loại 

truyện tranh, 

truyện cổ tích. 



bác sĩ, bán 

hàng, làm 

đẹp... 

 

tô, xếp hình, 

tương phản, 

bảng chun 

  

GIỜ ĂN 
Rèn trẻ tự lên lấy cơm và tự múc thức ăn 

 

VỆ SINH 
Rèn thao tác rửa tay đúng thứ tự 6 bước 

 

NGỦ 
Rèn trẻ lấy gối đúng ký hiệu 

 

HĐ 

CHIỀU 

Làm quen 

truyện “Gấu 

con bị đau 

răng” 

Hát bài hát: 

“Cháu yêu 

bà” 

Rèn kỹ năng 

xếp quần áo 

Ôn lại các bài 

thơ đã học 

Thực hiện tập 

chữ cái 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP CHỒI 4 

        TỪ NGÀY 21/10 → 25/10/2024 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

21/10 

THỨ BA 

22/10 

THỨ TƯ 

23/10 

THỨ NĂM 

24/10 

THỨ SÁU 

25/10 

Đón trẻ - Cô nhắc nhở bé rửa tay trước khi vô lớp 

-Trò chuyện cách giữ gìn đôi tay sạch sẽ 

 

Thể dục 

sáng 

-Tay 2: Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao  

-Bụng 2: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân 

-Chân 2: Ngồi khụy gối (tay đưa cao ra trước)  

-Bật 4: bật luân phiên chân trước chân sau 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

  

Quan sát sắc diện trẻ, đón 

trẻ vào lớp 

 

 

Hướng trẻ đến góc 

xem tranh chuyện 

 

Nhắc trẻ đóng mở 

tủ nhẹ nhàng. 

 

Nhắc trẻ rửa tay 

trước khi vào lớp. 

 

  

Quan sát sắc diện trẻ, 

đón trẻ vào lớp 

 

 

Giờ học 

 

-Giác quan của bé 

 

  

-Gấu con bị đau 

răng 

 

-Giải thích từ khó 

-Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 

-Kĩ năng gọn 

gàng và ngăn 

nắp 

-Hát “Tập đếm” 

 

-Nặn quả bí đỏ 

-Quy tắc sắp xếp 3 

đối tượng 



  

 

Chơi  

ngoài trời 

 

 - Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

khi nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc  

- Quan sát cây mai tiểu thư 

- Chơi tự do: cầu tuột, leo 

thang, đi thăng bằng, bò 

chui qua vòng, bật vào 

ô,….. 

-  Biết sắp xếp các đồ 

dùng gọn gàng ngăn 

nắp và để đúng nơi 

quy định. 

- TCDG: ô ăn quan 

- Chơi tự do: đá 

bóng, vẽ phấn, chơi 

cát,… 

- TCVĐ: tung bắt 

bóng cùng bạn 

- Chơi tự do: đập 

chuột, thảy banh, 

ném vòng, chạy xe 

đạp,….. 

-TCDG: ô ăn quan 

- Chơi tự do: đập 

chuột, thảy banh, 

ném vòng, chạy xe 

đạp,….. 

- TCVĐ: tung bắt 

bóng cùng bạn 

 - Chơi tự do : Đi cà 

kheo, bowling, nhảy 

dây, kéo co,….. 

-Chăm sóc vườn rau. 

 

 

Giờ chơi 

-Bài tập giác quan của bé 

-Phân vai: đồ chơi bác sĩ, 

cô giáo, bán hàng, rau củ… 

Xây dựng: khối hình chóp, 

cây xanh, con vật… 

- Tô màu, vẽ theo ý thích. 

-Kể chuyện theo 

tranh 

- TCXD – lắp ráp… 

-Hát và vận động 

theo nhạc 

 

- Vẽ, tô màu theo 

ý thích, nói lên ý 

tưởng của bản 

thân. 

- TCXD – lắp ráp 

 

- Tiếp tục vẽ tạo 

hình từ bàn tay 

- Chơi phân vai: đồ 

chơi bác sĩ, bán 

hàng. 

-Làm quen chữ e,ê 

 

- Chọn hình ảnh phù 

hợp với cảm xúc  

-Hát và vận động 

theo nhạc 

- TCXD – lắp ráp  

 

Sinh hoạt 

chiều 

-Bé làm bài tập về giác 

quan của bé 

-Kể chuyện theo 

tranh 

 

-Bé ôn thao tác 

rửa  tay, lau mặt 

Hát các bài hát đã 

thuộc 

-Bé làm bài tập về 

quy tắc sắp xếp 3 đối 

tượng 



Nhận xét 

cuối ngày 

     



 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 NĂM 2024 

LỚP CHỒI 5 

         TỪ 21 - 25/10/2024 

 

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

- Khởi động : đi các kiểu theo nhạc (đi bằng gót chân, đi khụy gối) 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên  

- Bụng: Tay đưa lên cao, gập người xuống 

- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối 

- Bật: Bật tại chổ 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

Trò chuyện về rác 

thải xung quanh ta  

Trò chuyện về 

câu thơ sắp nghe 

Trò chuyện về 

bài toán sắp học 

Trò chuyện về 

vận động bé học 

Trò chuyện về 

bài hát sắp hát 

GIỜ HỌC 

- PHÂN LOẠI 

ĐỒ DÙNG 

THEO MỘT HAI 

- DẤU HIỆU 

BỎ RÁC ĐÚNG 

NƠI QUY ĐỊNH 

- THƠ: EM LÊN 

BỐN 

 

 - ÔN LẠI 

TÁCH NHÓM 

TRONG PHẠM 

VI 3 

 

- BÒ CHUI 

QUA CỔNG 

 

- KN: CẮT 

THEO ĐƯỜNG 

THẲNG 

- HÁT: “MẸ 

YÊU KHÔNG 

NÀO” 

 

 

VCTL 

- Đọc sách: Xem 

tranh ảnh về bản 

thân bé   

-  Xây dựng : xây 

dựng nhà cao 

tầng 

 Xếp hình  

Âm nhạc: cùng 

hát với nhau 

- Xây dựng: khu 

vườn của bé  

-  Đọc sách: bé 

biết lập và xem 

tranh cận thận 

- Tạo hình: nặn 

con giun 

- Xây dựng: 

công viên xanh 

của bé 

- Phân vai: bé 

làm nội trợ 



- TCHT: tạo 

nhóm có số lượng 

3 

- Xây dựng: ngộ 

nhà của bé  

- Phân vai: tập 

đóng vai các 

thành viên trong 

gia đình 

- Âm nhạc: Hát 

các bài hát bé 

thích  

- Toán: Chơi 

phân biệt hình 

theo yêu cầu 

- Âm nhạc: Con 

yêu mẹ 

 

- Chơi phân vai: 

bé tự phân vai 

khi chơi gia đình 

 

-TCHC: tìm và 

nối số tương ứng 

trong phạm vi 5 

- Phân vai: Chơi 

phân vai theo 

nhu cầu của 

nhóm  

- Xây dựng: biết 

tự lấy và cất đồ 

chơi nhanh nhẹn, 

đúng nơi quy 

định. 

 

 

- Đọc sách: bé 

cùng xem tranh  

- Hát bài :vỗ 

theo nhịp “ Cả 

nhà thương 

nhau” 

 

HĐNT 

TCVĐ: Mèo và 

Chim sẻ 

Chơi tư do 

TCNG:Lộn cầu 

vòng 

Chơi tự do 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

Chơi tự do 

TCNG: Lộn cầu 

vòng 

Chơi tự do 

Quan sát cây cải 

thìa con 

Chơi tự do 

GIỜ ĂN Bé biết ăn nhiều loại thức ăn  

VỆ SINH Rèn bé thay đồ không thay trước mặt bạn và gấp đồ gọn gàng 

NGỦ Nhắc bé lấy gối vào giường không đẩy gối 

HĐ CHIỀU 

Nhắc bé Sơn, 

Thắng, Gia Khang 

trật tự khi  xuống 

cầu thang 

Bé Hiếu, Diệp 

Chi ,Nghi  hiểu 

và đọc lớn bài 

thơ  

 Thắng,Khôi 

Nguyên chưa 

làm thực hiện 

được tách nhóm  

 

Phát, Phú,Thắng 

mạnh dạn khi 

tham gia vận 

động cùng bạn 

Lâm,Khôi 

Nguyên, Hiếu 

cần chú ý khi 

tham gia sinh 

hoạt cùng bạn  

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

24/27 bé có sức 

khỏe tốt (An 

Nhiên ,Diệp Chi 

sổ mũi ).Cô theo 

dõi và trao đổi 

tình hình bé  

-An Nhiên ,Diệp Chi còn sổ mũi  

-Lâm, Khôi Nguyên, Hiếu chưa tham gia sinh hoạt cùng bạn 

+Ưu điểm : 27 bé hợp tác với cô trong sinh hoạt hằng ngày 

+Khuyết điểm : Một sô bé chưa biết thay đồ 



24/27 bé đọc theo 

cô bài thơ. Lâm 

,Khôi Nguyên, 

Hiếu chưa tham 

gia sinh hoạt cùng 

bạn 

24/27 bé thực hiện 

được vận động  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 1 

Từ 21- 25/10/2024  

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TD SÁNG 

Hô hấp: Thổi bóng bay. 

Tay :1 

Bụng:1 

Chân:4 

Bật:2 

TRÒ 

CHUYỆN 

Nhắc trẻ chào 

cô, chào ba mẹ 

khi đến lớp. 

 

Nhắc nhở trẻ 

đóng mở tủ nhẹ 

nhàng 

Quan sát sức 

khỏe, sắc diện 

trẻ khi đón trẻ 

 

 Nghe nhạc 

thiếu nhi. 

Xem một số 

tranh ảnh 

GIỜ HỌC 

ND1: Nghe và 

nhận biết các thể 

loại âm nhạc 

khác nhau ( nhạc 

thiếu nhi, dân 

ca) 

ND2: Ghép các 

hình hình học 

theo hình mới  

 

ND1: Đi nối bàn 

chân tiến lùi 

ND2: Tác hại 

của bão đối với 

con người  

ND1: Cắt lượn 

cong 

ND2: Ôn chữ 

“E, Ê” 

 Hát đúng 

giai điệu lời 

ca, thể hiện 

cảm xúc bài 

“Tập đếm” 

 

Biết kêu cứu 

và chạy khỏi 

nguy hiểm 



HĐNT 

 

-Hoạt động 

phòng âm nhạc 

-Quan sát các 

bầu trời 

-TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

- TCDG: Cướp 

cờ 

-Chơi chăm sóc 

vườn rau .  

-Hoạt động 

phòng thư viện. 

 

-Hoạt động 

phòng thể chất 

- TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

-TCDG: Cướp 

cờ 

Chơi tự do:  thảy 

vòng vào chai, 

tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng 

 

TCVĐ: Thi lấy 

bóng 

-TCDG: Cướp 

cờ 

- Chơi với đồ 

chơi cô làm, 

chơi đá bóng, 

chơi nước 

 

-Quan sát 

Hoa mười 

giờ có  trong 

sân trường 

-TCDG: Kéo 

cưa lừa xẻ 

-Chơi tự do: 

chơi sân vân 

động 

- TCVĐ: Bắt 

mực 

-TCDG:  Kéo 

cưa lừa xẻ 

-Thực hiện 

lao động vệ 

sinh  

 

VCTL 

 Phân vai :Gia 

đình của bé 

- Lắp ráp theo ý 

thích 

- Xd: Trường 

mầm non của bé. 

- TH:Tô vẽ ký 

hiệu của bé. 

- KC: Xem tranh 

ảnh về trường 

mầm non  

- ÂN: hát và vận 

động theo nhạc 

bài hát “ Vui đến 

trường” 

 

- Xd: Trường 

mầm non của 

bé. 

- Lắp ráp : tự do 

- TH:Vẽ tự do 

theo ý thích 

ÂN: hát và vận 

động theo nhạc 

bài hát đã biết 

- Phân vai : chơi 

theo ý thích của 

trẻ. 

- KC: Kể lại 

truyện theo 

tranh “ Ngày 

đầu tiên đi học 

“ 

- Phân vai: Gia 

đình của bé 

- Lắp ráp theo 

ý thích 

- Xd: Trường 

mầm non của 

bé. 

-TH: Vẽ tự do 

theo ý thích 

của trẻ. 

 

 

- Toán: Chơi 

với các thẻ 

hình, thẻ số, 

làm bài tập 

so sánh số 

lượng trong 

phạm vi 5, 

chơi nối số 

lượng đúng 

trên mảng 

tường 

 - Lắp ráp 

theo ý thích 

- Xd: Trường 

mầm non của 

bé. 

- Phân vai : 

Gia đình của 

bé 

- Lắp ráp: tự 

do theo ý 

thích 

- Xd: Trường 

mầm non của 

bé. 

ÂN: hát và 

vận động theo 

nhạc các bài 

hát đã biết. 

- Toán: Chơi 

với các thẻ 

hình, thẻ số. 



- Phân vai : 

Gia đình của 

bé 

- TH:Vẽ tự 

do theo ý 

thích của trẻ. 

ÂN: hát và 

vận động 

theo nhạc các 

bài hát đã 

biết. 

- CV: Thực 

hiện  bài tập 

về các nét cơ 

bản. 

 

GIỜ ĂN 
- Nhắc nhở trẻ giờ ăn trật tự, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất và ăn được đa dạng các thức ăn. 

VỆ SINH - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và khi tay bẩn 

NGỦ - Nhắc cháu khi nằm ngủ tư thế thoải mái 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 2 

Từ 21- 25/10/2024  

NỘI DUNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

*Khởi động: tập với nhạc 

-Đi các kiểu chân:mũi chân,gt chân,đi khom ,đánh tay,chạy chậm ,chạy nhanh về ngang 

-Tay: hai tay đưa ra trước, ngang qua vai một bên (3 lần 8 nhịp) 

-Chân: hai tay đưa lên cao,khụy gối(2 lần 8 nhịp) 

-Lườn :2 tay đưa ra sau gáy xoay người sang hai bên (3 lần 8 nhịp) 

-Bụng: một tay đưa lên cao,một tay chân ngón chân ,cúi gập người xuống (2 lần 8 nhịp) 

-Bật: bật tại chỗ  

TRÒ CHUYỆN 

SÁNG 

- Quan sát môi 

trường lớp 

-Cho nghe nhạc 

thiếu nhi  

 

-Quan sát môi 

trường lớp 

Nghe nhạc -Trò chuyện:Nhận 

ra được sắc thái 

biểu cảm của lời 

nói khi vui, buồn, 

tức, giận, ngạc 

nhiên, sợ hãi 

 



 

GIỜ HỌC 

 

-Đi trên ghế 

băng đầu đội 

túi cát 

.Kể chuyện: 

Sự tích cây 

vú sữa. 

-Bé hát: Lạc 

vào rừng xanh 

.Lực đẩy của 

gió  

- Tách gộp trong 

phạm vi 6 

-Dạy trẻ kỹ năng 

buộc dây giày 

 

Bé học chữ: A-Ă-Â - Bé xé dán hoa 

dây 

 

 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: 

Cây hoa trang 

-TCVĐ: Kéo 

co 

 

- Quan sát: 

buồng cau. 

-TCDG: Chi chi 

chành chành  

- Chơi với đồ 

chơi cô làm 

- Quan sát: cây bầu.  

- Chơi khu vận 

động phía trước- 

chơi cát  

 

- Quan sát: Cây 

mãng cầu 

-TCDG: Chi chi 

chành chành 

- Chơi với nước 

-TCVĐ: Kéo co  

- Chơi với đồ chơi 

cô làm 

- Chơi sân đá 

bóng- Chăm sóc 

vườn rau 

 

 

 

VCTL 

 

 

- Góc học tập: 

đếm, tạo nhóm 

số lượng 6 

-TCGBCCT: 

Chơi phân vai 

và đóng vai 

theo sự thỏa 

thuận của 

nhóm  

- Góc chữ viết: 

Ôn lại các chữ 

đã học 

- Góc học tập: 

đếm, tạo nhóm 

số lượng 6 

-TCGBCCT: 

Chơi phân vai 

và đóng vai theo 

sự thỏa thuận 

của nhóm  

- Góc chữ viết: 

Ôn lại các chữt 

đã học 

- Góc học tập: Bé 

chơi tách gộp trong 

phạm vi 6 

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng 

vai theo sự thỏa 

thuận của nhóm  

- Góc chữ viết: Ôn 

lại các chữ đã học 

- Góc xây dựng: Bé 

nói tên được công 

trình, nêu lên ý 

- Góc học tập: Bé 

chơi tách gộp trong 

phạm vi 6 

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng vai 

theo sự thỏa thuận 

của nhóm  

- Góc chữ viết: viết 

tập chữ A-Ă-Â 

- Góc xây dựng: Bé 

nói tên được công 

trình, nêu lên ý 

- Góc học tập: Bé 

chơi tách gộp trong 

phạm vi 6 

-TCGBCCT: Chơi 

phân vai và đóng 

vai theo sự thỏa 

thuận của nhóm  

- Góc chữ viết: Ôn 

lại các chữ đã học 

- Góc xây dựng: Bé 

nói tên được công 

trình, nêu lên ý 



- Góc xây 

dựng: Bé nói 

tên được công 

trình, nêu lên ý 

tưởng dưới sự 

gợi ý của giáo 

viên 

- Góc âm 

nhạc: Bé múa 

hát theo ý 

thích 

- Góc đọc 

sách: Xem 

tranh, truyện 

và tập kể 

chuyện theo 

tranh 

- Góc xây dựng: 

Bé nói tên được 

công trình, nêu 

lên ý tưởng dưới 

sự gợi ý của 

giáo viên 

- Góc âm nhạc: 

Lạc vào rừng 

xanh  

- Góc đọc sách: 

Xem tranh, 

truyện và tập kể 

chuyện theo 

tranh 

-Thí nghiệm: lực 

đẩy của gió 

 

tưởng dưới sự gợi ý 

của giáo viên 

- Góc âm nhạc: Lạc 

vào rừng xanh  

- Góc đọc sách: 

Xem tranh, truyện 

và tập kể chuyện 

theo tranh 

 

 

 

tưởng dưới sự gợi ý 

của giáo viên 

- Góc âm nhạc: Bé 

múa hát theo ý thích 

- Góc đọc sách: Xem 

tranh, truyện và tập 

kể chuyện theo tranh 

 

 

 

tưởng dưới sự gợi 

ý của giáo viên 

- Góc âm nhạc: Bé 

múa hát theo ý 

thích 

- Góc đọc sách: 

Xem tranh, truyện 

và tập kể chuyện 

theo tranh 

- Góc tạo hình:tiếp 

tục làm xé dán hoa 

dây 

GIỜ ĂN - Có thói quen mời bạn, mời cô trước khi ăn. 

- Nói đươc tên thưc phẩm giàu chất đạm như: thịt, cá… 

VỆ SINH  

 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giăt nươc cho sạch 

GIỜ NGỦ - Nhận biết được gối của mình. 

- Đi nhẹ nhàng vào giường 



SINH HOẠT 

CHIỀU 

-Kể chuyện : 

“Sự tích cây 

vú sữa” 

-Nhóm chơi 

lắp ráp 

- Nhóm học 

Anh văn 

- Lực đẩy của 

gió -Nhóm 

chuẩn đồ dùng 

học cho ngày 

mai: nặn cái giỏ. 

- Nhóm học thể 

dục nhịp điệu 

- Nhóm thực hiện 

bài tập toán 

- Nhóm học Anh 

văn 

- Nhóm thực hiện bài 

tập chư viết 

-Trò chuyện(CS 44): 

Thích chia sẻ cảm 

xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với 

những người gần gũi 

- Nhóm học thể dục 

nhịp điệu  

- Trò chuyện: Nhận 

ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng 

đến người khác. 

-Ôn các bài hát đã 

học 

-Nhóm cùng cô vệ 

sinh cuối tuần lau 

tủ, kệ sắp xếp đồ 

chơi cùng cô 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 3 

Từ 21- 25/10/2024 

NỘI  

DUNG 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

TD SÁNG - Hô hấp 1-Tay 1-Bụng 2- Chân 3- Bật 4 

ĐÓN TRẺ  

TRÒ  

CHUYỆN  

SÁNG  

Trò chuyện với tr

ẻ về 2 ngày nghỉ. 

Nghe nhạc bài 

hát: Mời bạn ăn. 

Trò chuyện với trẻ 

về hướng viết của 

các nét chữ; đọc 

ngắt nghỉ sau các 

dấu. 

Cho trẻ kể về công 

việc của mình và bố 

mẹ sau khi đi học về 

Trò chuyện về sự 

giống và khác 

nhau của đồ dùng, 

đồ chơi và sự đa 

dạng của chúng. 

Cho trẻ nói về đặc 

điểm của bạn mà trẻ 

thích chơi nhất trong 

lớp 

HOẠT  

ĐỘNG  

GIỜ  HỌC  

VTTC: Mời bạn 

ăn. 

Khám phá về 

giấy. 

Nhóm chữ D, Đ Ném xa nằng 1 tay 

Truyện Hai anh em. 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

Vẽ tóc cho bạn trai 

bạn gái 

HĐNT TCDG: Rồng 

rắn lên mây 

TCVĐ: Thi đi 

nhanh  

Quan sát: Thời 

tiết hôm nay 

Chơi với nước 

 

TCDG: Bỏ khăn 

TCVĐ: Nhảy bao 

bố 

 

 

Quan sát: Các 

loại rau, chăm sóc 

vườn rau 

Chơi với cát. 

Quan sát: Hoa và 

quả bầu 

Chơi tự do: Khu vận 

động. 



HOẠT 

ĐỘNG 

VUI  

CHƠI 

+ Góc kể 

chuyện:  Kể 

chuyện theo 

tranh. 

+ Góc âm 

nhạc: Vỗ tiết tấu 

chậm: Mời bạn 

ăn. 

+ Góc tạo hình: 

Chơi với màu 

nước. 

+ Góc chữ viết: 

Làm quen với 

cách đọc và viết 

tiếng Việt 

+ Góc phân vai: 

Đồ chơi bác sĩ, 

làm đẹp, bán 

hàng, rau củ…  

+ Góc xây dựng: 

Gạch, xốp, gỗ, 

hàng rào, cây 

xanh, con vật… 

+ Góc KPKH:  

Khám phá về 

giấy 

+ Góc kể chuyện: 

Kể chuyện theo 

tranh 

+ Góc âm 

nhạc: VĐMH:các 

bài trẻ đã học 

+ Góc tạo hình: 

Vẽ tự do. 

+ Góc chữ viết: 

Khảm chữ D, Đ 

+ Góc phân vai: 

Đồ chơi bác sĩ, làm 

đẹp, bán hàng, rau 

củ… 

+ Góc xây dựng: 

Gạch, xốp, gỗ, 

hàng rào, cây xanh, 

con vật… 

+ Góc toán: Chơi 

các trò chơi trên 

tường, bài tập cá 

nhân.. 

 Góc kể chuyện: Kể 

chuyện Hai anh em 

+ Góc âm 

nhạc:   Hát và vận 

động các bài hát đã 

học. 

+ Góc tạo hình: 

Nặn các loại thực 

phẩm bé biết. 

+ Góc chữ viết: 

Viết và sao chép các 

chữ cái đã học 

+ Góc phân vai: Đồ 

chơi bác sĩ, làm đẹp, 

bán hàng, rau củ… 

+ Góc xây dựng: 

Gạch, xốp, gỗ, hàng 

rào, cây xanh, con 

vật…  

+ Góc toán:   Chơi 

các trò chơi trên 

tường, bài tập cá 

nhân.. 

 

 Góc kể 

chuyện: Kể 

chuyện sáng tạo 

theo tranh. 

+ Góc âm 

nhạc:   Hát và vận 

động theo nhạc 

các bài hát đã học. 

+ Góc tạo hình: 

Xé dán theo ý 

thích. 

+ Góc chữ viết: 

Ghép các chữ cái 

đã học bằng sỏi, 

hột hạt. 

+ Góc phân vai: 

Đồ chơi bác sĩ, 

làm đẹp, bán 

hàng, rau củ… 

+ Góc xây dựng: 

Gạch, xốp, gỗ, 

hàng rào, cây 

xanh, con vật… 

+ Góc toán: Làm 

bài tập tách gộp 

trong phạm vi 7. 

+  Góc kể 

chuyện:    Kể chuyện 

theo tranh. 

+ Góc âm nhạc: Hát 

và vận động các bài 

hát trẻ đã học 

+ Góc tạo hình: 

trang trí tóc cho bạn 

trai bạn gái. 

+ Góc chữ viết: Viết 

và sao chép chữ đã 

học. 

+ Góc phân vai: Đồ 

chơi bác sĩ, làm đẹp, 

bán hàng, rau củ…  

+ Góc xây dựng: 

Gạch, xốp, gỗ, hàng 

rào, cây xanh, con 

vật… 

+ Góc toán: Chơi các 

trò chơi trên tường. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỜ ĂN  Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

GIỜ NGỦ Đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

GIỜ VỆ 

SINH 

Biết lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, biết vệ sinh răng miệng sau khi ăn. 

SINH 

HOẠT  

CHIỀU 

Phân biệt hôm 

qua, hôm nay, 

qua các sự kiện 

hằng ngày. 

Tập đồ  nét chữ D, 

Đ 

Thực hiện bài tập 

nhóm chữ D, Đ 

Thực hiện bài tập 

tách gộp trong 

phạm vi 7 

Thơ : Làm anh. 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 4 

Từ 21- 25/10/2024  

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Thể dục sáng 

- Tay: 1 

- Lưng, bụng, lườn: 3 

- Chân: 1 

- Bật : 3 

Trò chuyện 

sáng 

- Trẻ quan sát và nói 

về các dạng bài tập 

b,c 

Nghe nhạc không lời 

“em chơi đu” 

 

 - Trẻ quan sát và 

nói về các dạng bài 

tập Tách, gộp 6 đối 

tượng bằng các 

cách khác nhau và 

đếm  

- Quan sát và nói 

về ván dốc 

- Trẻ quan sát tranh 

và nói về túi nilon 

đối với môi trường. 

Giờ học 

- Bé và chữ cái b, c 

 

- Tạo hình chữ B, C 

- Em chơi đu 

- Ánh sáng (Phân biệt 

được sáng – tối, ánh 

sáng tự nhiên – ánh 

sáng nhân tạo) và sự 

cần thiết 

 

 

- Tách, gộp 6 đối 

tượng bằng các 

cách khác nhau 

và đếm  

- Làm các bài tập 

tách, gộp 6 đối 

tượng bằng các 

- Đi lên, xuống 

trên ván dốc (dài 

2m, rộng 0,30m) 

một đầu kê cao 

0,30m 

- Bé với túi nilon 

(C12: cs 56) 

 

- Chuyện của tay 

trái, tay phải 

- Trẻ làm túi giấy  



 

  

cách khác nhau 

và đếm  

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát bầu trời  

(Trả lời các câu hỏi về 

nguyên nhân, so sánh 

“Tại sao?’, “Do đâu 

mà có?) 

- Đi thay đổi hướng, 

dích dắc theo hiệu 

lệnh. 

- Chơi khu vận động 

- Đi thay đổi hướng, 

dích dắc theo hiệu lệnh. 

- Chơi nước 

- Trò chơi vận 

động  

“Nhảy tiếc sức” 

- Sao chép tên bằng 

phấn trên sân 

- Trò chơi vận 

động  

“Nhảy tiếc sức” 

- Chơi tự do với đồ 

chơi trên sân 

 

- Trò chơi vận 

động  

“Đi thay đổi  

hướng, dích dắc 

theo hiệu lệnh” 

- Bé chơi với cát, 

đá bóng 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc làm quen chữ 

viết: Tìm gạch dưới 

chữ cái có chứa b, c 

- Góc toán: thực hiện 

bài tập trong sách 

chưa hoàn thành. 

- Góc âm nhạc: Trẻ 

hát vận động tự do bài 

hát “em chơi đu” 

- Góc làm quen chữ 

viết: Tìm gạch dưới 

chữ cái có chứa b, c 

- Góc toán: thực 

hiện bài tập tách 

gộp trong phạm vi 

6 

- Góc làm quen 

chữ viết: Tìm gạch 

- Góc toán: 

+ Thực hiện bài tập 

tách gộp trong 

phạm vi 6 

-Góc tạo 

hình:Tiếp tục làm 

túi giấy. 

- Góc kể chuyện: 

kể chuyện theo 

tranh  Chuyện của 

tay trái, tay phải 



- Góc kể chuyện: kể 

chuyện theo tranh 

- Góc âm nhạc: Vận 

động các bài hát quen 

thuộc 

-Góc tạo hình: vẽ 

theo ý thích 

 

- Góc phân vai : Trẻ 

chủ động chơi phân 

vai 

- Góc xây dựng: Trẻ 

chủ động xây mô hình 

trẻ thích. 

- Góc toán: thực hiện 

bài tập trong sách chưa 

hoàn thành. 

- Góc kể chuyện: kể 

chuyện theo tranh 

- Góc âm nhạc: Vận 

động các bài hát quen 

thuộc 

-Góc tạo hình: vẽ theo 

ý thích 

 

- Góc phân vai : Trẻ 

chủ động chơi phân vai 

- Góc xây dựng: Trẻ 

chủ động xây mô hình 

trẻ thích. 

dưới chữ cái có 

chứa b, c 

- Góc kể chuyện: 

kể chuyện theo 

tranh 

- Góc âm nhạc: 

Trẻ hát vận động tự 

do bài hát “em chơi 

đu” 

- Góc tạo hình: vẽ 

theo ý thích 

- Góc phân vai : 

Trẻ chủ động chơi 

phân vai 

- Góc xây dựng: 

Trẻ chủ động xây 

mô hình trẻ thích. 

+ Khoanh tròn túi, 

giỏ xách phù hợp 

với môi trường 

- Góc làm quen 

chữ viết: Tìm gạch 

dưới chữ cái có 

chứa b, c 

- Góc kể chuyện: 

kể chuyện theo 

tranh 

- Góc âm nhạc: 

Trẻ hát vận động tự 

do bài hát “em chơi 

đu” 

- Góc phân vai : 

Trẻ chủ động chơi 

phân vai 

- Góc xây dựng: 

Trẻ chủ động xây 

mô hình trẻ thích. 

-Góc tạo 

hình:Tiếp tục làm 

túi giấy. 

- Góc toán: thực 

hiện bài tập tách 

gộp trong phạm vi 

6 

- Góc làm quen 

chữ viết: Tìm gạch 

dưới chữ cái có 

chứa b, c 

- Góc âm nhạc: 

Trẻ hát vận động tự 

do bài hát “em chơi 

đu” 

- Góc phân vai : 

Trẻ chủ động chơi 

phân vai 

- Góc xây dựng: 

Trẻ chủ động xây 

mô hình trẻ thích. 

Giờ ăn - Biết sử dụng một số đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo (muỗng, đũa, nĩa, tô, dĩa…) 

Vệ sinh - Trẻ biết vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ. 



Giờ ngủ -  Trẻ biết lấy đúng gối của mình. 

Sinh hoạt chiều 

- Nhóm Làm các bài 

tập chữ B,C 

- Nhóm chơi lắp ráp 

- Nhóm Tô màu đậm 

nhạt, chọn màu khi tô 

- Nhóm chơi lắp ráp 

- Nhóm Tô màu đậm 

nhạt, chọn màu khi tô 

- Nhóm tô đồ chữ chữ 

B 

- Nhóm Tô màu 

đậm nhạt, chọn 

màu khi tô 

- Nhóm tô đồ chữ 

chữ B 

- Nhóm chơi lắp 

ráp 

 

- Nhóm trò chuyện 

Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng(C5: 

(cs18)  

- Nhóm tô đồ chữ 

chữ C 

- Quan sát quy 

trình làm túi giấy. 

 - Nhóm tô đồ chữ 

chữ C 

- Nhóm trang trí túi 

giấy 

- Nhóm chơi lắp 

ráp 

 

Nhận xét cuối 

ngày 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 5 

Từ 21- 25/10/2024  

THỨ 

 

NỘI DUNG 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

TD SÁNG 

• Hô hấp 2,4 

• Tay 1,2 

• Bụng 1,6 

• Chân 3,2 

• Bật 2  

TRÒ CHUYỆN 

Trò chuyện về ngày 

nghỉ cuối tuần của 

trẻ 

Nghe nhạc và chơi 

tự do. 

 

 Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao tiếp 

(C15) CS71 

- Trẻ quat sát đồ 

chơi xung quanh 

lớp và chuẩn bị đồ 

dùng cho giờ học 

 

Trẻ biết sử dụng 

lời nói để giao 

tiếp (C15) CS71 

Trò chuyện về cảm 

xúc của bé  

Nghe hát” khuôn 

mặt cười” 

 

Trẻ biết cảm nhận 

và thể hiện cảm 

xúc(C9) CS41 

 

Quan sát môi 

trường lớp 

Trẻ cùng cô chuiẩn 

bị đồ dùng để học 

Trò chuyện về sức 

khoẻ của bản thân bé  

Quan sát môi trường 

xung quanh lớp. 

Chuẩn bị dụng cụ học 

tập.  

 

GIỜ HỌC 

KHÔNG CHƠI 

NHỮNG ĐỒ VẬT 

NGUY HIỂM 

 

THƠ : LÀM ANH 

-  LQCC B, C 

- THỰC HIỆN 

BÀI TẬP 

Hát: KHUÔN MẶT 

CƯỜI 

- TẠO HÌNH TỪ 

CHỮ SỐ 

TÁCH GỘP SỐ 

LƯỢNG 7 

 

 

- THỰC HIỆN BÀI 

TẬP 

- ĐI THĂNG BẰNG 

TRÊN GHẾ THỂ 

DỤC 

(2m x 0,25m x 0,35m)  

(C3;CS11). 



- THỰC HIỆN BÀI 

TẬP 

VCTL 

-Góc hành vi: xếp 

các hình ảnh nên và 

không nên. 

 Góc chữ viết: Xếp 

hột hạt tạo thành 

chữ cái, tìm chữ cái 

trong từ, thực hiện 

đồ chữ. 

- Góc toán: tìm nối 

số lượng, thực hiện 

tách gộp, đồ số. 

 - Góc phân vai: 

Chơi bán đồ hàng, 

nấu ăn, tổ chức sinh 

nhật 

- Góc tạo hình: vẽ 

theo ý thích. 

- Góc xây dựng: 

chơi xếp tháp bằng 

khối gỗ 

Lắp ráp. 

 

- Xem sách, tập kể 

chuyện với rối  

- Góc âm nhạc: Bé 

làm ca sĩ 

Góc chữ viết: Xếp 

hột hạt tạo thành 

chữ cái A,Ă, Â, 

O,Ô, Ơ, E, Ê, B,C 

tìm chữ cái trong 

từ, thực hiện tìm 

chữ cái o,ô,ơ, a, ă, 

â, e,ê, B,C trong 

văn bản 

- Góc toán: tìm nối 

số lượng, thực 

hiện tách gộp, dồ 

số. 

Vẽ số lượng tương 

ứng 

 - Góc phân vai: 

Chơi bán đồ hàng, 

nấu ăn, tổ chức 

sinh nhật 

- Góc tạo hình vẽ 

theo ý thích. 

- Góc xây dựng: 

chơi xếp tháp bằng 

khối gỗ 

Lắp ráp. 

- Góc chữ viết: Xếp 

hột hạt tạo thành 

chữ cái, tìm chữ cái 

trong từ, thực hiện 

đồ chữ. 

- Góc toán: tìm nối 

số lượng, thực hiện 

tách gộp, dồ số. 

 - Góc phân vai: 

Chơi bán đồ hàng, 

nấu ăn, tổ chức sinh 

nhật 

- Góc tạo hình vẽ 

theo ý thích. 

- Góc xây dựng: 

chơi xếp tháp bằng 

khối gỗ 

Lắp ráp. 

- Xem sách, tập kể 

chuyện với rối  

- Góc âm nhạc: Bé 

làm ca sĩ 

 

 

Góc chữ viết: Xếp 

hột hạt tạo thành 

chữ cái, tìm chữ cái 

trong từ, thực hiện 

đồ chữ. 

- Góc toán: tìm nối 

số lượng, tập làm 

tách gộp trong 

phạm vi7 

 - Góc phân vai: 

Chơi bán đồ hàng, 

nấu ăn, tổ chức sinh 

nhật 

- Góc tạo hình vẽ 

theo ý thích. 

- Góc xây dựng: 

chơi xếp tháp bằng 

khối gỗ 

Lắp ráp. 

Xem sách, tập kể 

chuyện với rối  

- Góc âm nhạc: Bé 

làm ca sĩ 

 

- Góc chữ viết: Xếp 

hột hạt tạo thành chữ 

cái, tìm chữ cái trong 

từ, thực hiện đồ chữ. 

- Góc toán: tìm nối số 

lượng, thực hiện tách 

gộp, dồ số. 

 - Góc phân vai: Chơi 

bán đồ hàng, nấu ăn, 

tổ chức sinh nhật 

- Góc tạo hình: hoàn 

thiện bức tranh  

- Góc xây dựng: chơi 

xếp tháp bằng khối gỗ 

Lắp ráp. 

- Xem sách, tập kể 

chuyện với rối  

-  âm nhạc: Bé làm ca 

sĩ 

 



 

 

 

- Xem sách, tập kể 

chuyện với rối  

- Góc âm nhạc: Bé 

làm ca sĩ 

 

 

HĐNT 

- QS: Cây bàng Đài 

Loan 

- TCDG: - Trồng nụ 

trồng j 

- Chơi đá banh,  

- chơi cát. 

 

 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

- Chơi đá banh., 

truyền bóng bằng 

ly, vẽ trên sân, 

- Quan sát bảng tên 

các loại cây cảnh 

TCDG: - Trồng nụ 

trồng hoa 

- Chơi trò chơi liên 

hoàn khu vận động.  

- Chơi tự do; chơi 

với bóng, đi thăng 

bằng. 

 

Vẽ chữ số 7 trên 

sân 

- TCVĐ: -  Ai 

nhanh hơn 

- Chơi cát, nước 

- Chơi tự do:  chơi 

với bóng, đi thăng 

bằng. 

 

TCDG: -Trồng nụ 

trồng hoa 

, chơi cát. 

- Chơi tự do: Vẽ trên 

sân, chuyền bóng bằng 

ly, đi thăng bằng 

GIỜ ĂN 

- Bé biết phụ cô chuẩn bị bàn ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong. 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trươc khi ăn và sau khi di vệ sinh. 

- Biết ăn xong lấy ly uống nước 

VỆ SINH 
- Bé ăn xong lấy khăn giấy lau miệng  

- Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định 

NGỦ 

- Bé biết lấy gối đúng tên. 

- Biết giữ trật tự trong giờ ngủ. 

                                   

   

HĐ CHIỀU 

 

- Ôn lại chữ cái O,Ô 

Ơ, A, Ă, Â,E, Ê, 

B,C 

- Học anh văn. 

 Nghe bài hát: 

Khuôn mặt cười 

 

Học thể dục nhịp 

điệu. 

- Ôn lại bài hát “ 

Khuôn mặt cười” 

- Học Anh Văn 

- Thực hiện đồ chữ  

 

-Học thể dục nhịp 

điệu. 

 

- Thực hiện bài tập 

tách gộp số 7 

- Ôn lại chữ cái 

. 

- TC: Tìm đúng nhà 

 

- Dặn dò cuối tuần. 



- Thực hiện bài tập   

 

 

- Thực hiện bài 

tập. 

 

- nhóm chơi lắp ráp. 

 

 

 

 

NHẬN XÉT 

CUỐI NGÀY 

 

 

 

 

  

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 

LỚP: LÁ 6 

Từ 21- 25/10/2024  

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

  

THỨ BA 

  

THỨ TƯ 

  

THỨ NĂM 

  

THỨ SÁU 

  

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

Tập với nhạc  

+ Hô hấp 2, 4 

+ Tay 1,4 

+ Bụng  1,6 

+ Chân 3,2 

+ Bật 2 

TRÒ 

CHUYỆ

N SÁNG 

Trò chuyện với trẻ về 

những công việc mà 

trẻ đã thực hiện được 

trong 2  ngày nghỉ  

vừa qua. 

Điểm giống và 

khác nhau của 

mình với người 

khác 

Nói và thể 

hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét 

mặt phù hợp 

với yêu cầu, 

hoàn  cảnh 

giao tiếp. 

Giáo dục trẻ phải 

biết quan tâm 

,chia sẻ ,giúp đỡ 

bạn trong các 

hoạt động. 

Nhận xét và tỏ thái độ với 

hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” 

- “xấu”. 

  

GIỜ 

HỌC 

CHUYỀN BÓNG 

QUA ĐẦU QUA 

CHÂN  

TÁCH GỘP 

TRONG 

PHẠM VI 7 

TRUYỆN: AI 

ĐÁNG 

KHEN HƠN 

– NHẬN 

VĐTN: BÉ 

QUÉT NHÀ- 

CẮT LƯỢN 

LQCV: E, Ê 

THỰC HIỆN BÀI TẬP 



  – PHÂN LOẠI ĐỒ 

VẬT THEO CHẤT 

LIỆU 

THỰC HIỆN 

BÀI TẬP 

BIẾT CẢM 

XÚC CỦA 

BÉ 

THEO HÌNH 

VÒNG TRÒN 

  

  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát: cây mận 

TCDG: Rồng rắn lên 

mây   

Sân vận động phía 

trước 

TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

Chơi cát 

- TCDG: Lùa 

vịt 

- Chơi nước 

 

- TCVĐ: Kéo co 

- Lao động vệ 

sinh vườn rau. 

Tưới cây. 

- Quan sát: cây mãng cầu 

- TCVĐ: chạy tiếp sức 

  

  

  

GIỜ 

CHƠI 

  

  

- Kể chuyện: Bé kể 

chuyện theo tranh với 

truyện đã biết 

-Học tập: Bé chơi các 

trò chơi trên mảng 

tường, bài tập cá nhân. 

- Tạo hình: Bé tạo 

hình theo ý thích 

- Chữ viết: Bé chơi 

các trò chơi trên mảng 

tường, bài tập cá nhân. 

- Âm nhạc: Bé hát, 

vận động theo ý thích 

các bài hát đã học. 

-Phân vai: Trẻ biết 

thỏa thuận, phối hợp 

- Kể chuyện: 

Bé kể chuyện 

theo tranh với 

truyện đã biết 

- Tạo hình: Bé 

tạo hình theo ý 

thích 

Chữ viết: Bé 

chơi các trò 

chơi trên mảng 

tường, bài tập 

cá nhân. 

-Học tập: Bé 

thực hiện bài 

tập. 

- Âm nhạc: Bé 

hát, vận động 

- Kể chuyện: 

Bé kể chuyện 

theo tranh 

truyện ai đáng 

khen hơn 

- Tạo hình: Bé 

hoàn thành 

sản phẩm của 

mình. 

-Học tập: Bé 

chơi các trò 

chơi trên 

mảng tường, 

bài tập cá 

nhân. 

- Chữ viết: Bé 

chơi các trò 

chơi trên 

- Kể chuyện: Bé 

kể chuyện theo 

tranh với truyện 

đã biết 

- Tạo hình: Bé 

hoàn thành sản 

phẩm. 

-Học tập: Bé chơi 

các trò chơi trên 

mảng tường, bài 

tập cá nhân. 

- Chữ viết: Bé 

chơi các trò chơi 

trên mảng tường, 

bài tập cá nhân. 

- Kể chuyện: Bé kể chuyện 

theo tranh với truyện đã biết 

- Tạo hình: Bé tạo hình theo 

ý thích 

-Học tập: Bé thực hiện bài 

tập 

- Chữ viết: Bé thực hiện bài 

tập, đồ chữ a, ă, â. 

- Âm nhạc: Bé hát, vận động 

theo ý thích các bài hát đã 

học. 

-Phân vai: Trẻ biết thỏa 

thuận, phối hợp với bạn, 

xưng hô phù hợp với vai 

chơi 



với bạn, xưng hô phù 

hợp với vai chơi 

- Xây dựng: - Trẻ  biết 

sử dụng các loại 

“VLXD” khác nhau 

để xây dựng mô hình. 

Trẻ biết phối hợp khi 

chơi, cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định 

theo ý thích các 

bài hát đã học. 

-Phân vai: Trẻ 

biết thỏa thuận, 

phối hợp với 

bạn, xưng hô 

phù hợp với vai 

chơi 

- Xây dựng: - 

Trẻ  biết sử 

dụng các loại 

“VLXD” khác 

nhau để xây 

dựng mô hình. 

Trẻ biết phối 

hợp khi chơi, 

cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy 

định. 

mảng tường, 

bài tập cá 

nhân. 

- Âm nhạc: Bé 

hát, vận động 

theo ý thích 

các bài hát đã 

học. 

-Phân vai: Trẻ 

biết thỏa 

thuận, phối 

hợp với bạn, 

xưng hô phù 

hợp với vai 

chơi 

- Xây dựng: - 

Trẻ  biết sử 

dụng các loại 

“VLXD” khác 

nhau để xây 

dựng mô hình. 

Trẻ biết phối 

hợp khi chơi, 

cất dọn đồ 

chơi đúng nơi 

quy định. 

- Âm nhạc: Bé 

vđtn: bé quét 

nhà. 

-Phân vai: Trẻ 

biết thỏa thuận, 

phối hợp với bạn, 

xưng hô phù hợp 

với vai chơi 

- Xây dựng: - Trẻ  

biết sử dụng các 

loại “VLXD” 

khác nhau để xây 

dựng mô hình. 

Trẻ biết phối hợp 

khi chơi, cất dọn 

đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

 

- Xây dựng: - Trẻ  biết sử 

dụng các loại “VLXD” khác 

nhau để xây dựng mô hình. 

Trẻ biết phối hợp khi chơi, 

cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

 



VỆ SINH 

-ĂN  

  

Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày (cs16)  

Rèn KN lau miệng sau khi ăn. 

GIỜ 

NGỦ 

Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (CS 53) 

Rèn trẻ biết lấy gối đúng tên và kí hiệu của mình. 

SINH 

HOẠT 

CHIỀU 

 

Nhóm rèn KN lau mặt 

Nhóm Đồ chữ số 7 

Cả lớp học anh văn. 

 

Nhóm thực hiện 

bài tập tách 

gộp. 

Nhóm chơi 

luồn hạt 

Cả lớp học nhịp 

điệu 

Nhóm nghe 

hát: bé quét 

nhà 

Nhóm kể 

chuyện theo 

tranh  

Cả lớp  học 

anh văn. 

Nhóm rèn KN 

cầm kéo 

Nhóm tập 

VĐTN: Bé quét 

nhà 

Cả lớp học nhịp 

điệu 

 

 Nhóm đồ chữ e, ê 

Nhóm thực hiện bài tập e, ê 

NHẬN 

XÉT 

CUỐI 

NGÀY 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


